
Phụ lục 

Lịch phân công trực Chỉ huy công tác PCTT&TKCN năm 2025 tại UBND xã Mỏ Cày 
(Kèm theo Thông báo số 75/TB-BCHPTDS ngày  09/10/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỏ Cày) 

 

TT Trực chi huy, chỉ đạo Thành viên Tổ giúp việc 

Năm 2025  

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

1 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
1 1 1 1 

2 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
2 2 2 2 

3 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 3 3 3 3 

4 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 4 4 4 4 

5 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
 Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
5 5 5 5 

6 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
6 6 6 6 

7 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 7 7 7 7 

8 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 8 8 8 8 

9 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
9 9 9 9 

10 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
10 10 10 10 

11 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 11 11 11 11 

12 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 12 12 12 12 



2 
 

13 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
13 13 13 13 

14 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
14 14 14 14 

15 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 15 15 15 15 

16 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 16 16 16 16 

17 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
17 17 17 17 

18 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
18 18 18 18 

19 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 19 19 19 19 

20 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 20 20 20 20 

21 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
21 21 21 21 

22 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
22 22 22 22 

23 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 23 23 23 23 

24 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 24 24 24 24 

25 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
25 25 25 25 

26 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 

 

26 26 26 26 

27 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu. 27 27 27 27 

28 
Ông Lê Quốc Hưng - Phó Trưởng Kinh tế xã, Tổ Trưởng Tổ 

giúp việc 
Trần Tiến Dương, Phan Văn Nam 28 28 28 28 



3 
 

29 Ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 
Nguyễn Thanh Quang, Đỗ Nhuận, Lâm 

Văn Tưởng 
29 29 29 29 

30 
Ông Đặng Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng 

Ban Thường Trực 

Lê Thái Hiếu, Huỳnh Tất Thiên, Cao Văn 

Quân 
30 30 30 30 

31 
Ông Hoàng Ngọc Dương- Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó 

Trưởng Ban 
Lê Tuấn Việt, Võ Minh Hiếu.   31   31 

 * Ghi chú: 

 - Ông Nguyễn Xuân Vương - Nhân viên lái xe Văn phòng HĐND&UBND xã thực hiện việc lái xe chở lãnh 

đạo UBND xã và Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đi công tác khi có yêu cầu. 

 - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã thực hiện nhiệm vụ trực phát hành 

văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ của UBND xã và Phòng thủ dân sự xã khi có yêu cầu. 
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